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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Giáo trình môn học ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN sẽ 

trình bày tổng quan về tình hình sản lượng nuôi trồng và năng suất khai thác 

nguồn lợi thủy sản từ khai thác. Giúp sinh viên nắm rõ kiến thức về quần thể thủy 

sinh vật và các mối liên hệ giữa các cá thể trong quần thể cũng như là mối quan 

hệ giữa quần thể với quần thể. Phương đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản có 

hiệu quả và chính xác từ đó hoạch định chiến lược bảo vệ và tái tạo nguồn lợi 

thủy sản.  

Môn học cũng sẽ cung cấp thông tin về quần thể thủy sinh vật, có những kỹ 

năng cần thiết để đánh giá sự biến động của quần thể. Đồng thời giớ thiệu cho 

sinh viên những ngư cụ và kỹ thuật đánh bắt thủy sản hiện nay. Giới thiệu các 

phương pháp đánh giá trữ lượng nguồn lợi trong tự nhiên, kế hoạch đánh bắt dựa 

trên trữ lượng hiện có nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản để chúng có thể phục hồi 

trong tương lai.  

Giáo trình này được xây dựng trên cơ sở dựa vào những nghiên cứu đã công 

bố, tài liệu, giáo trình của quý đồng nghiệp từ các Trường, các Viện nghiên cứu 

về lĩnh vực thủy sản và chế biến thủy sản, các cơ quan quản lý…Tác giả xin chân 

thành cảm ơn quý đồng nghiệp và quý cơ quan. Trong nội dung của giáo trình 

nếu có gì sai sót tác giả rất vui lòng tiếp nhận các ý kiến đóng góp cho nội dung 

giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn nhằm bổ sung vào nguồn tài liệu nghiên cứu, 

học tập cho sinh viên và những người có quan tâm đến ngành thủy sản. 

Xin chân thành cảm ơn!  

 

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 06 năm 2017 
 

Chủ biên: ThS. NGUYỄN KIM KHA 
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về hiện trạng nguồn lợi thủy sản ở nước ta trên cơ sở những quy định của ngành 

thủy sản từ đó đưa ra giải pháp quản lý nguồn lợi thủy sản hợp lý. Môn học này 

liên quan đến các môn khác như phương pháp nghiên cứu sinh học cá, sinh thái 

thủy sinh vật, quản lý chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản, hình thái phân loại 

tôm cá, động thực vật thủy sinh. 

- Tính chất của môn học: Là môn học chuyên ngành tự chọn. 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học: Giúp cho sinh viên hiểu và đánh giá về 
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đánh bắt, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các hoạt động liên quan đến 

quản lý về nguồn lợi tự nhiên cũng như nghiên cứu tái tạo nguồn lợi thủy sản cho 

thế hệ tương lai, góp phần tạo sự cân bằng và ổn định hệ sinh thái chung. 

Mục tiêu của môn học: 

- Về kiến thức:  

+ Am hiểu hiện trạng tài nguyên thủy sinh vật.  

+ Am hiểu cơ bản cách phân loại các loại ngư cụ khai thác thủy sản. 

+ Am hiểu cơ bản về kỹ thuật khai thác một số loại ngư cụ chủ lực của Việt 

Nam. 

+ Am hiểu cơ bản đặc điểm của quần thể và các phương pháp đánh giá sự 

biến động quần thể. 

+ Am hiểu cơ bản một số phương pháp đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy 

sản. 
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+ Cập nhật được trạng hiện trạng và tiềm năng nguồn lợi Thuỷ sản.  

+ Ứng dụng phân loại được các loại ngư cụ khai thác thủy sản. 

+ Trình bày được kỹ thuật khai thác một số loại ngư cụ chủ lực của Việt 
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CHƯƠNG 1 

HIỆN TRẠNG NGUỒN LỢI THUỶ SẢN VIỆT NAM  

MH33-01 

Giới thiệu: Giới thiệu về môi trường thủy sinh vật và hiện trạng nguồn lợi 

thủy sản của Việt Nam trong những năm gần đây. 

Mục tiêu: 

- Về kiến thức: Am hiểu cơ bản hiện trạng hiện trạng và tiềm năng nguồn lợi 

Thuỷ sản của Việt nam, Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng Tháp. 

 - Về kỹ năng: Trình bày cơ bản được hiện trạng hiện trạng và tiềm năng 

nguồn lợi Thuỷ sản của Việt nam, Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng Tháp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thái độ chủ động, tích cực về nguồn 

lợi thủy sản Việt Nam.  

1. Môi trường, tài nguyên thủy sinh vật 

1.1  Tổng quan về địa lý tự nhiên 

a. Môi trường nước 

Trong môi trường nước được chia ra nhiều loại nước khác nhau: nước mặn, 

nước ngọt, nước lợ,.. 

Ví dụ:  

- Cá rô phi sống trong môi trường nước ngọt, nước lợ hay cá thu sống trong 

môi trường nước mặn. 

-  Đặc điểm tôm thẻ chân trắng sống thích hợp trong môi trường nước lợ, 

tôm càng xanh sống trong môi trường nước ngọt và nước lợ. 

- San hô chỉ sống được ở biển (nước mặn) mà không thể sống ở môi trường 

nước ngọt được. 

b. Môi trường trong đất 

Môi trường đất bao gồm đất cát, đất sét, đất đá, sỏi,.. tùy vào từng điều kiện 

môi trường mà các loài sinh vật sinh sống ở đó là khác nhau. 

1.2  Các hệ sinh thái tiêu biểu 

Bao gồm tất cả các yếu tố môi trưởng ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới 

sự sống, quá trình sinh trưởng, phát triển của sinh vật. Các yếu tố sinh thái bao 

gồm nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, lượng mưa, con người,… các yếu tố này tác động 

và chi phối lẫn nhau, tác động lên cơ thể sinh vật vào cùng một thời điểm. 

https://drtom.vn/dac-diem-sinh-hoc-cua-tom-the-chan-trang.html
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- Ánh sáng là nhân tố quan trọng, nó chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời 

sống của các sinh vật trên trái đất. chúng ảnh hưởng đến hình thái và các hoạt 

động sinh lý của thực vật. Ánh sáng còn giúp động vật và con người định hướng 

trong không gian để săn mồi, chốn kẻ thù và di cư,.. 

- Nhiệt độ ảnh hưởng đến sự phân bố của sinh vật, như vùng nhiệt đới có độ 

đa dạng sinh vật cao hơn so với các vùng hàn đới và ôn đới. Đa số các loài sống 

trong nhiệt độ từ khoảng 0 – 50 độ C. 

- Độ ẩm cũng là một yếu tố quan trọng, giúp điều hòa thân nhiệt, tham gia 

quá trình bài tiết ở động vật và quang hợp ở thực vật. 

 

Hình 1.1: Mối quan hệ sinh thái trong tự nhiên 

Sự tác động của các yếu tố sinh học phụ thuộc vào: 

- Bản chất của nhiệt độ 

- Cường độ mạnh hay yếu 

- Liều lượng nhiều hay ít 

- Tác động liên tục, gián đoạn, dao động,.. 

- Thời gian tác động dài hay ngắn 

1.3 Phân vùng tài nguyên sinh vật 

Giai đoạn 2018-2020, hoạt động điều tra đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và môi 

trường sống của loài thuỷ sản ở vùng nội địa đã được triển khai tại 09 thuỷ vực 

thuộc 07 vùng sinh thái nông nghiệp, bao gồm: hồ Hoà Bình, sông Hồng, sông 

Lam, sông Ba, sông Serepok, hồ Lăk, sông Đồng Nai, hồ Phước Hoà và vùng 

ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long thông qua dự án “Điều tra nguồn lợi thuỷ sản 

vùng nội đồng giai đoạn 2018-2020” 
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Nguồn thuỷ sinh có vai trò rất quan ưọng trong đời sống của con người cũng 

như cho môi trường tự nhiên về giá ttị kinh tế, giá trị khoa học cũng như giá trị 

nội sinh 

Thuỷ sinh là những loài “sống ở dưới nước, mọc ở trong nước”. Nguồn thuỷ 

sinh là khái niệm khá rộng, nó bao gồm toàn bộ các loài động và thực vật sống ở 

trong nước. Thuỷ sinh bao gồm động vật thuỷ sinh và thực vật thuỷ sinh. Môi 

trường sống của nguồn thuỷ sinh bao gồm vùng nước, mặt đất ngập nước và cả 

phần đất mà các loài thuỷ sản sinh sống. 

Xét dưới góc độ môi trường, tất cả các nguồn tài nguyên có mối quan hệ mật 

thiết với nhau. Nguồn thuỷ sinh có vai ttò quan trọng đối vói các nguồn tài nguyên 

tự nhiên như đất, nước, đa dạng sinh học... Nó vừa là nguồn thức ăn cho các loại 

động thực vật, lại vừa góp phần quan trọng trong sự cân bằng sinh thái. 

Nguồn lợi thủy sản có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân 

và đã được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. 

Đặc biệt trong những năm gần đây, phát ttiển nguồn thuỷ sản đã nhanh chóng đạt 

được mức sản lượng tăng trưởng nhảy vọt. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản nhằm 

đảm bảo an ninh thực phẩm và tạo nguồn nguyên liệu chủ yếu cho xuất khẩu; góp 

phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội đất nước và an ninh ven biển. Xuất 

khẩu thuỷ sản góp phần tăng thu ngân sách quốc gia rất lớn. Bảo vệ và phát triển 

nguồn thủy sinh cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo cuộc sổng, công ăn việc làm 

cho cư dân và cũng nhằm bảo vệ môi trường. Nuôi trồng thuỷ sàn cũng là biện 

pháp quan trọng để tăng nguồn cung cấp protein đáp ứng cho người tiêu dùng 

trong nước và xuất khẩu. 

Nguồn thuỷ sinh là nguồn nguyên liệu quan trọng cho một số ngành sản xuất, 

cho các nghiên cứu khoa học, góp phần đa dạng nguồn gen, có ý nghĩa rất lớn 

trong việc đảm bảo cân bằng sinh thái. Nguồn thuỷ sinh là tài nguyên tái tạo nhưng 

tất nhiên không phải là vô tận. Nguồn thuỷ sinh có thể bị suy thoái bởi rất nhiều 

các nguyên nhân khác nhau. 

2. Hiện trạng nguồn lợi thuỷ sản 

2.1 Nguồn lợi thủy sản nước ngọt 

Bên cạnh đó, Việt Nam có mạng lưới sông ngòi dày đặc với tổng chiều dài 

hơn 41.900 km, 2.360 con sông có chiều dài từ 10 km trở lên; trong đó, có 109 

sông chính và hàng nghìn hồ chứa tự nhiên và nhân tạo, đây là hệ thống thủy vực 

có mức độ đa dạng sinh học nguồn lợi thủy sản cao, đặc biệt là hệ thống sông 

Hồng, sông Thái Bình, sông Đồng Nai, sông Cửu Long. Theo thống kê, Việt Nam 

có khoảng 544 loài cá nước ngọt (243 loài cá ở các sông miền Bắc, 134 loài ở 

miền Trung và 255 loài ở miền Nam), 700 loài động vật không xương sống, trong 
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đó có nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm có giá trị về kinh tế, khoa học. Tiềm năng 

thủy sản tự nhiên ở các vùng nước nội địa của Việt Nam rất lớn để phát triển khai 

thác, nuôi trồng và duy trì sinh kế cho người dân. 

Giai đoạn 2012-2017, hoạt động nghiên cứu điều tra nguồn lợi thủy sản tại 

một số thủy vực vùng nội địa đã được thực hiện, như nghiên cứu “Điều tra, khảo 

sát thực trạng nguồn lợi thuỷ sản và đề xuất giải pháp bảo vệ phát triển nguồn lợi 

thuỷ sản trên vùng hồ Sông Đà sau 30 năm ngập nước” (Nguyễn Xuân Huấn và 

cộng sự, 2013); điều tra, khảo sát khu hệ cá sông Đà thuộc địa phận Việt Nam 

(Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, năm 2011 - 2012). Ngoài ra, cơ quan quản 

lý nhà nước về thủy sản của một số tỉnh/thành phố đã phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn thực hiện các điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản trên một số thủy 

vực tại địa phương như: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội, Gia Lai, Đắc Lắc, 

Đồng Nai, An Giang,... 

Kết quả của những hoạt động nêu trên đã hỗ trợ cho công tác quản lý nguồn 

lợi thuỷ sản tại mỗi khu vực, địa phương. Tuy nhiên, các cuộc điều tra chỉ là thống 

kê xác định thành phần loài thuỷ sản, thiếu thông tin về trữ lượng nguồn lợi, hiện 

trạng quản lý và khai thác nguồn lợi thủy sản tại các thuỷ vực, khu vực được điều 

tra. Giai đoạn này chưa có được thông tin về nguồn lợi thuỷ sản vùng nội địa một 

cách đồng bộ, thống nhất để phục vụ công tác xây dựng, ban hành chính sách bảo 

vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên toàn quốc. 

2.2 Nguồn lợi hải sản 

Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.260 km, vùng đặc quyền kinh tế rộng 

hơn 1 triệu km2, hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ (2.773 đảo ven bờ và hơn 200 đảo xa 

bờ), có 114 cửa sông, 12 đầm phá, 50 vũng/vịnh ven bờ, trong đó vùng nội thủy, 

lãnh hải chiếm 37% diện tích, có nhiều đảo, cụm đảo xen kẽ tạo nên tính đa dạng 

về cảnh quan tự nhiên, sinh thái và nguồn lợi thủy sản, đóng vai trò quan trọng 

cho hoạt động khai thác thủy sản, phát triển ngành kinh tế biển nói chung, kinh tế 

thủy sản nói riêng. 

Trong những năm qua, ngành Thủy sản đã phát triển tạo ra nhiều sản phẩm, 

hàng hóa xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Năm 2019, tốc độ tăng giá trị sản xuất 

thủy sản (giá so sánh năm 2010) đạt 6,25% so với năm 2018, tổng sản lượng đạt 

khoảng 8,15 triệu tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó sản lượng 

khai thác đạt 3,77 triệu tấn, tăng 4,5%, nuôi trồng đạt 4,38 triệu tấn, tăng 5,2%. 

Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 8,6 tỷ USD. Sự phát triển của ngành Thủy sản 

đã góp phần quan trọng vào quá trình xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho 

cộng đồng ngư dân, cải thiện an ninh lương thực, bảo vệ chủ quyền của đất nước. 
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Tuy nhiên, ngành Thủy sản đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, trong 

đó có sự suy giảm nguồn lợi thủy sản trên các thủy vực nội địa, vùng biển và ven 

biển, nguyên nhân chủ yếu là do số lượng tàu cá khai thác thủy sản quá nhiều, đặc 

biệt tàu cá công suất nhỏ khai thác ven bờ với nghề khai thác thiếu thân thiện với 

nguồn lợi; khai thác thuỷ sản sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc; khai thác sai 

vùng của tàu cá có chiều dài lớn hoạt động ở vùng biển ven bờ; kích thước mắt 

lưới của ngư cụ khai thác nhỏ hơn so với quy định (nghề đăng đáy, nghề lồng 

xếp…); ô nhiễm môi trường do phát triển của một số ngành kinh tế khác như công 

nghiệp, du lịch… 

Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản với mục tiêu bảo tồn, 

bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản, các loài thủy 

sản có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nguồn lợi thủy sản vùng 

ven bờ; gắn với quản lý có hiệu quả các hoạt động khai thác thủy sản nhằm phát 

triển ngành khai thác thủy sản bền vững, đồng thời giữ gìn tính đa dạng sinh học 

của tài nguyên sinh vật biển Việt Nam. 

Về thành phần loài: Giai đoạn 2011-2015 đã xác định được 1.081 loài thủy 

sản, bao gồm 881 loài cá, 115 loài giáp xác, 41 loài động vật chân đầu, 44 loài 

thuộc nhóm khác. 

So với giai đoạn 2000-2005, tổng số loài bắt gặp không có sự biến động lớn 

nhưng cấu trúc thành phần loài có sự khác biệt đáng kể với 83 loài không bắt gặp 

trong giai đoạn 2011-2015. 

Về trữ lượng: Giai đoạn 2011-2015, trữ lượng cá biển, giáp xác và động vật 

chân đầu ở vùng biển được điều tra là 4,36 triệu tấn, trong đó: trữ lượng nguồn 

lợi nhóm cá nổi nhỏ là 2,65 triệu tấn (chiếm 60,7% tổng trữ lượng); nhóm hải sản 

tầng đáy là 643 ngàn tấn (chiếm 14,7% tổng trữ lượng); nhóm giáp xác là 38,1 

ngàn tấn (chiếm 0,9% tổng trữ lượng); nhóm cá sống trong vùng rạn san hô quanh 

đảo là 2,6 ngàn tấn (chiếm 0,1% tổng trữ lượng); nhóm cá nổi lớn là 1.031 ngàn 

tấn, (chiếm 23,6% tổng trữ lượng). Trữ lượng nguồn lợi thuỷ sản ở vùng ven bờ 

và vùng lộng là 1.368 ngàn tấn (chiếm 31,4%); vùng khơi là 2.996 ngàn tấn (chiếm 

68,6%). 

So với giai đoạn 2000-2005, trữ lượng nhóm cá nổi nhỏ giảm 3,2%; nhóm 

hải sản tầng đáy giảm 41,7%; nhóm cá nổi lớn giảm 10,2%; trữ lượng các nhóm 

nguồn lợi hải sản chủ yếu thấp hơn 13,9% (tương đương khoảng 710 ngàn tấn); 

về tỷ trọng trong tổng trữ lượng: nhóm cá nổi tăng; nhóm hải sản tầng đáy giảm; 

nhóm cá nổi lớn ổn định. Xét theo vùng biển, trữ lượng nguồn lợi ở Vịnh Bắc Bộ 

ước tính khoảng 757 ngàn tấn (17,3%); vùng biển Trung Bộ là 868 ngàn tấn 
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(19,9%); vùng biển Đông Nam Bộ là 1.119 ngàn tấn (25,6%); vùng biển Tây Nam 

Bộ là 584 ngàn tấn (13,4%) và giữa Biển Đông là 1.036 ngàn tấn (23,7%). 

Khả năng khai thác cho phép trung bình ước tính khoảng 2,45 triệu tấn (dao 

động trong khoảng 2,27 đến 2,63 triệu tấn), trong đó, nhóm nguồn lợi tầng đáy đã 

chạm ngưỡng giới hạn; nhóm cá nổi (cá nổi lớn và cá nổi nhỏ) vẫn nằm trong giới 

hạn khai thác cho phép, một số nhóm nguồn lợi ở các vùng biển vẫn còn tiềm 

năng khai thác. 

Các loài thủy sản có giá trị kinh tế, chiếm ưu thế về sản lượng bao gồm: (i) 

Nhóm cá nổi nhỏ và cá đáy chủ yếu là: cá nục sồ, cá sòng Nhật, cá ngân, cá bánh 

đường, cá mối thường, cá mối vạch, cá hố, cá úc, cá mối hoa, cá trác ngắn, cá 

phèn khoai, cá ngát, cá sạo, cá lượng, cá bạc má, cá ba thú, cá cơm, cá đù đầu to, 

cá sòng gió; (ii) nhóm cá nổi xa bờ chủ yếu là: cá ngừ vằn, cá vền, cá ngừ chù, cá 

ngừ ồ, cá ngừ chấm, cá ngừ phương đông, cá ngừ bò, cá thu ngàng, cá ngừ vây 

vàng, cá ngừ mắt to, cá nục heo; nhóm thủy đặc sản: mực ống, mực nang, mực lá, 

mực đại dương và tôm đất. 

Xây dựng hệ thống cơ sơ dữ liệu về nguồn lợi thuỷ sản 

Dữ liệu điều tra, nghiên cứu đa dạng sinh học, nguồn lợi thuỷ sản, hải dương 

học và nghề cá biển Việt Nam giai đoạn trước năm 2010 do các đơn vị khác nhau 

thực hiện độc lập, phục vụ các mục tiêu khác nhau tại từng thời điểm nên thông 

tin, dữ liệu về nguồn lợi thủy sản nằm phân tán ở các đơn vị nghiên cứu trong cả 

nước, trong đó tập trung chủ yếu tại Viện Nghiên cứu Hải sản. 

Từ năm 2010, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn lợi thuỷ sản biển Việt 

Nam đã được xác định thông qua dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu điều tra đa dạng 

sinh học, nguồn lợi, hải dương học và nghề cá biển”. Tuy nhiên, việc triển khai 

dự án gặp nhiều khó khăn như: kinh phí hạn chế, gián đoạn thời gian thực hiện, 

việc điều chỉnh quy mô và nội dung dự án kéo dài, số lượng dữ liệu lớn nên đến 

nay hệ thống cơ sở dữ liệu vẫn trong quá trình xây dựng và hoàn thành 2020. 

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu về tàu cá, thống kê nghề cá cũng dần được đầu tư 

xây dựng và tích hợp chung vào hệ thống để phục vụ công tác quản lý, đến nay 

cơ bản số lượng tàu cá tham gia khai thác thủy sản là đối tượng quản lý theo quy 

định đã được đưa vào cơ sở dữ liệu. Việc thu thập nhật ký khai thác đã được triển 

khai nhưng chủ yếu chỉ phục vụ việc truy suất nguồn gốc sản phẩm phục vụ xuất 

khẩu, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu vào để điều tra nguồn lợi thông qua phương 

pháp điều tra nghề cá thương phẩm. 

Cùng với cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học, nguồn lợi hải sản sẽ được hoàn 

thành vào năm 2020, cơ sở dữ liệu nguồn lợi thuỷ sản vùng nội địa cũng sẽ tiếp 
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tục được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Điều tra nguồn lợi thuỷ sản vùng nội 

đồng giai đoạn 2018-2020” và hoàn thành trong năm 2021. 

 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Anh (Chị) hãy nêu các hệ sinh thái tiêu biểu trong môi trường nước?  

2. Hiện trạng nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam trong những năm gần đây có 

những đặc điểm nào? 
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CHƯƠNG 2  

PHÂN LOẠI NGƯ CỤ Ở ĐBSCL VÀ KỸ THUẬT KHAI THÁC  

MH33-02 

Giới thiệu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những loại 

ngư cụ dùng để dánh bắt và khai thác thủy sản. Đồng thời biết rõ những kỹ thuật 

sử dụng các loại ngư cụ này. 

Mục tiêu: 

 - Về kiến thức: Am hiểu cơ bản cách phân loại các loại ngư cụ khai thác 

thủy sản và cơ bản về kỹ thuật khai thác một số loại ngư cụ chủ lực của Việt Nam. 

- Về kỹ năng: Trình bày được cách phân loại các loại ngư cụ khai thác thủy 

sản và trình bày được kỹ thuật khai thác một số loại ngư cụ chủ lực của Việt Nam. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tôn trọng pháp luật về những quy định 

loại công cụ khai thác, đồng thời có ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

1. Phân loại ngư cụ ở ĐBSCL 

Trong đánh bắt thủy hải sản người ta thường dùng những loại ngư cụ khác 

nhau. Tùy theo vị trí địa hình đánh bắt như đánh bắt ở sông hay ở biển, gần bờ 

hay xa bờ, ở các thủy vực nước tĩnh hay thủy vực nước động...mà ngư dân có thể 

dùng các loại dụng cụ đánh bắt khác nhau.  

Bảng 2.1. Phân loại các loại ngư cụ dùng để đánh bắt thủy hải sản 

Loại ngư cụ 

Ngư cụ cố định Ngư cụ di dộng 

Đáy 

Đăng, 

nò Bẫy 

Lưới rê 

cố định Câu 

Kéo, 

đẩy 

Lưới 

rê 

Lưới 

vây 

Đâm, 

chĩa Chụp Câu 

Đáy 

cọc 

Đăng 

bờ 

Lợp, 

lờ 

Lưới rê 

ao, hồ Câu cắm 

Lưới 

kéo 

Lưới 

rê trôi 

Lưới 

vây bao 

Đâm 

cá Chài 

Câu 

tay 

Đáy 

neo 

Đăng 

khơi Chúm 

Lưới rê 

sông 

Câu 

kiều 

(sông, 

biển) 

Te, 

xiệp 

Lưới 

rê 3 

lớp Lưới sĩ 

Chĩa 

lươn 

Chụp 

cá sặc 

Câu 

rê 

  

Đăng 

mé 

Bẩy 

lồng 

Lưới rê 

quàng       

Lưới 

rùng   Nôm 

Câu 

chạy 

  Nò                   

 



 

 

 

 

 

 

 

9 
 

Các loại ngư cụ kết hợp điện, nguồn sáng, chất nổ gồm có: 

- Lưới vây đèn 

- Chụp mực 

- Câu mực 

- Soi cá 

- Rà, chích điện 

- Chất nổ. 

Tuy nhiên, một số loại ngư cụ bị cấm đánh bắt sử dụng trên các thủy vực của 

Việt Nam như chất nổ, chất độc hóa học, rà – chích điện vì sẽ làm ảnh hưởng đến 

sự tồn tại và phát triển nguồn lợi thủy sản, gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời 

chúng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. 

2. Kỹ thuật khai thác một số ngư cụ khai thác chủ yếu 

2.1 Lưới rê 

 Nguyên lý khai thác: Lưới được thả chặn ngang đường di chuyển của cá. Cá 

trên đường đi sẽ bị đóng vào mắt lưới. 

a. Chuẩn bị 

- Ở bờ: Hậu cần: nước đá, nhiên liệu, lương thực, thuốc men, dụng cụ y tế, 

sơ cấp cứu ban đầu,…trang bị đầy đủ cho yêu cầu chuyến biển. Vỏ, máy tàu, các 

trang thiết bị: hàng hải, cứu sinh, cứu đắm, cứu hỏa,… kiểm tra đầy đủ và đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Ở Ngư trường: Xác định độ sâu ngư trường, chất đáy, hướng gió, hướng 

nước; tốc độ gió, tốc độ nước,… để lên phương án điều động tàu và thả lưới thích 

hợp. 

b. Thả lưới 

Nguyên tắc thả: “Tàu dưới gió, lưới dưới nước” để tránh sự cố lưới quấn 

vào chân vịt và  không bị rối. 
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Hình 2.1: Sơ đồ bố trí nhân lực thả lưới 

  c. Trôi lưới: Là thời gian lưới được thả trôi, ngâm trong nước. Thông thường 

thời gian này đối với đánh bắt ngoài biển từ 4- 6 giờ. 

d. Thu lưới, bắt cá, sơ chế sản phẩm thu hoạch 

 Sau khi gỡ cá khỏi lưới thì tiến hành cho vào bảo quản ngay. 

 - Bảo quản bằng nước đá xay nhỏ mịn cho xuống hầm bảo quản, cá được 

phân loại rồi đưa từng con xuống hầm bảo quản và tiến hành bảo quản. 

 - Cá được xếp như sau: một lớp nước đá dầy khoảng từ 30 - 40 cm là xếp 

một lớp cá. 

 
Hình 2.2: Sơ đồ bố trí nhân sự thu lưới 

 

2.2  Lưới kéo 

a. Kỹ thuật khai thác  
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Mỗi loại lưới kéo như lưới kéo đôi, lưới kéo đơn…có kỹ thuật khai thác khác 

nhau, phù hợp với trang bị, cấu tạo của từng loại lưới. Quy trình tổng quát kỹ thuật 

khai thác nghề lưới kéo tầng đáy như sau:  

Chuẩn bị  ---> Thả lưới ----> Dắt lưới ----> Thu lưới ----> Lấy cá và xử lý 

sản phẩm -----> Chuẩn bị mẻ sau        

Kỹ thuật khai thác lưới kéo đôi  

 Chuẩn bị chuyển biển:             

 Công tác chuẩn bị là khâu quan trọng, quyết định hiệu quả sản xuất của 

chuyến biển. Thuyền trưởng lập kế hoạch hoạt động của chuyến biển như vị trí 

đánh bắt, thời gian hoạt động và lập kế hoạch hành trình. Trước khi đi biển, tàu 

phải lấy toàn bộ nhiên liệu, nước đá, muối. Ngư cụ và các loại vật tư khác cũng 

phải được chuẩn bị đầy đủ đảm bảo cho hoạt động khai thác trong cả chuyến biển  

Điều động tàu trên ngư trường:             

Thuyền trưởng lập kế hoạch hành trình và điều động tàu từ cảng đến ngư 

trường, phân ca trực lái tàu đảm bảo an toàn và đúng kế hoạch hành trình. Trong 

lúc tàu hành trình đến ngư trường, thuyền phó hoặc thủy thủ trưởng kiểm tra lưới, 

trang bị phụ tùng sẵn sàng cho việc thả lưới khi tàu đến ngư trường.  

Thả lưới:  

Trước khi thả lưới thuyền trưởng phải xác định hướng nước, hướng gió để 

lựa chọn vị trí thả lưới cho phù hợp.  

 

Hình 2.3: Sơ đồ thả lưới kéo đôi 

Đến vị trí thả lưới hai tàu cách nhau khoảng 80-100m, tốc độ tàu giảm xuống 

còn 1-2 hải lý. Thuyền trưởng tàu 1 ra lệnh thả lưới, thủy thủ thả túi lưới, thân 
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lưới xuống trước, rồi thả chì, phao và thả dây giềng trống. Sau đó tăng tốc độ lên 

3-7 hải lý/giờ trong thời gian 5-10 phút để lưới và giềng trống căn đều. Trong khi 

đó tàu 2 tiến gần đến tàu 1. Trên tàu 1, thủy thủ chuyển dây mồi (nối với một đầu 

giềng trống) cho tàu 2.  

Khi liên kết xong dây đỏi và dây giềng trống, hai tàu 1 và 2 cùng tăng tốc độ 

chạy tách dần ra để mở miệng lưới và thả tiếp dây cáp kéo đến độ dài cần thiết, 

lúc này hai tàu liên lạc với nhau để thống nhất hướng dắt lưới, tốc độ dắt lưới và 

điều chỉnh khoảng cách 2 tàu cho phù hợp.  

         Dắt lưới   

Trong quá trình dắt lưới phải đảm bảo tốc độ và hướng dắt lưới của hai tàu 

giống nhau, khoảng cách giữa hai tàu luôn ổn định. Nhóm thủy thủ trực ca của 2 

tàu có trách nhiệm thông tin cho nhau, phát hiện những chướng ngại vật trong 

suốt quá trình dắt lưới và giải quyết các sự cố xảy ra. Thời gian dắt lưới từ 3-5 

giờ, tùy theo ngư trường và đối tượng đánh bắt.  

Thu lưới:             

Hai tàu thông tin cho nhau, thống nhất thời điểm thu lưới, thuyền trưởng của 

hai tàu cho tàu quay mũi về phía lưới, sau đó đưa dây kéo vào con lăn hướng cáp 

ở mũi tàu, vận hành máy tời thu dây cáp kéo, dây đỏi. 

 

Hình 2.4: Sơ đồ thu lưới kéo đôi 

Khi thu xong dây đỏi, tàu 2 liên kết dây giềng trống với dây mồi và đưa dây 

mồi sang tàu 1. Đầu dây giềng trống được chuyển sang tàu 1 và việc thu giềng 

trống và thu lưới được tiến hành. Các thủy thủ tàu 1 vận hành máy tời thu dây cẩu, 

cẩu từng phần dây giềng trống và lưới lên tàu. Thủy thủ khác thắt dây cẩu và xếp 

dây giềng trống, thịt lưới. Lưới có thể được thu hết lên tàu hoặc chỉ thu lưới bằng 

việc thu dây kéo túi. 

Lấy cá và bảo quản sản phẩm:  


